
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

59/2 Ấp Nhân Nghĩa, Xã Xuyên Mộc, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

29/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TAY

3502500530

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TAY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911766299
Email: thanhtayqlmmx@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
QUỐC 
DANH

Việt 
Nam

Thôn Bình Đông, Xã 
Trà Bình, Huyện Trà 
Bồng, Tỉnh Quảng 
Ngãi, Việt Nam

1.800.000.000 90,000 051062000414

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, 
nứa);

4620

2. Trồng cây hàng năm khác
Trồng cây gia vị hàng năm;

0119

3. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm;

0129

4. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
Chi tiết: Chăn nuôi trâu, bò;
(Địa điểm chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương và đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật 
Bảo Vệ Môi Trường)

0141

5. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

6. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

7. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết: Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ;

0210

8. Khai thác gỗ
(Gỗ rừng trồng)

0220

9. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các mặt hàng cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện)

4690(Chính)

10. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch (nhà nghỉ du lịch);

5510

12. Dịch vụ ăn uống khác 5629

13. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

14. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
THỊ PHẦN

Việt 
Nam

Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

200.000.000 10,000 051165001238

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       051062000414
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bình Đông, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 59/2 Ấp Nhân Nghĩa, Xã Xuyên Mộc, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC DANH Nam

20/02/1962 Kinh Việt Nam

25/03/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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